
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
 SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

Số:          /TB-SXD   Quảng Ngãi, ngày       tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO
  Danh sách các phương tiện được cấp mới phù hiệu xe hợp đồng

 trong tháng 10/2026

Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 7 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ, được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 218/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính 
phủ; Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thông báo danh sách các phương tiện được 
cấp mới phù hiệu “Xe hợp đồng” trong tháng 10 năm 2026 đến Ủy ban nhân dân 
các xã, phường nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở để biết và phối hợp quản 
lý theo quy định.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:               
- Cục ĐBVN;
- Công an tỉnh;
- UBND phường: Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, 
Đức Phổ, Kon Tum, Đăk Cấm;
- UBND xã: Sơn Hà, Vạn Tường;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, VTPTPhuong

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Phiến



DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP MỚI PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG TRONG THÁNG 10/2026 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-SXD  ngày     /11/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi)     

ST
T Tên đơn vị Địa điểm kinh doanh Số điện thoại Chủ phương tiện Biển kiểm 

soát
Số ghế 
ngồi

Tạ Công Sinh 76H04993 7 ghế

Đoàn Ngọc Quí 76H05164 5 ghế1.
CHI NHÁNH HTX HÒA 

BÌNH XANH TẠI 
QUẢNG NGÃI

Số 28 Hà Huy Tập - 
Phường Cẩm Thành - Tỉnh 

Quảng Ngãi
0983324999

Huỳnh Công Lộc 76H08652 7 ghế

Công ty 76H09271 16 ghế
2.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
BAO BÌ VÀ THƯƠNG 
MẠI DẦU KHÍ BÌNH 

SƠN

Thôn Phước Hòa - Xã Vạn 
Tường - Tỉnh Quảng Ngãi 02553612468

Công ty 76H05215 16 ghế

3.

CÔNG TY TNHH MTV 
THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ ĐÀO TẠO DUY 
TRẤN

Hẻm 248 Hoàng Hoa Thám 
- Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi
0373548449 Công ty 76H09222 7 ghế

4.
CÔNG TY TNHH VẬN 
TẢI VÀ DỊCH VỤ DU 

LỊCH KHANG VY

03 Lê Thánh Tôn - Phường 
Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 0966098068 Công ty 76H03698 10 ghế

5. HỘ KINH DOANH NGÔ 
VĂN LỰU

24 đường Đinh Văn Quyền, 
thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà  

- Tỉnh Quảng Ngãi
0973377794 Ngô Văn Lựu 76F00839 8 ghế

6. HỘ KINH DOANH VẬN 
TẢI PHẠM TIẾN VIỆT

Tổ 6 - Phường Cẩm Thành - 
- Tỉnh Quảng Ngãi 0905504207 Phạm Tiến Việt 76C11755 16 ghế
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7. HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 
AN PHÁT

581/46 Quang Trung - 
Phường Cẩm Thành - Tỉnh 

Quảng Ngãi
0798936808 Phạm Văn Chí 76H05128 7 ghế

Phan Trung Dược 76H05158 5 ghế

Nguyễn Thành 
Phước 76H05995 7 ghế

Phạm Tấn 76H09244 5 ghế

Nguyễn Thị Thanh 
Út 76E01012 7 ghế

Đoàn Quá 76H08860 5 ghế

Nguyễn Hữu Lộc 76A20743 7 ghế

Cù Thanh Thương 76H09325 7 ghế

Đoàn Thị Thuỳ Linh 76A08263 5 ghế

Nguyễn Phú 76H06511 7 ghế

Phan Lâm Tuấn 76H03547 5 ghế

Đặng Quốc Vương 82H01372 5 ghế

Nguyễn Thanh 
Phong 76A07769 7 ghế

8. HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 
ASIA QUẢNG NGÃI

63B Tô Hiến Thành - 
Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi
0905454899

Lê Quang Khôi 76H05167 5 ghế
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Nguyễn Hữu Tùng 76H05335 7 ghế

Nguyễn Thanh Tịnh 76H05914 5 ghế

Tạ Thanh Hoài Phú 76H05736 6 ghế

Đỗ Văn Lĩnh 76H06475 7 ghế

Huỳnh Thị Mai Hạnh 76H06502 5 ghế

Phạm Quốc Vương 76H08505 7 ghế

Mai Thành Thủy 82H00623 7 ghế

Nguyễn Công Bưởi 76H05245 5 ghế

Nguyễn Minh Lộc 76H07670 5 ghế

Trần Hải Thanh 82H00678 7 ghế

Phạm Thanh Kiệt 76A22409 7 ghế

Nguyễn Ngọc Hoàng 76H05054 7 ghế

Hồ Thị Thu Ngà 76H07055 5 ghế

Võ Văn Khánh 76A18069 5 ghế

Hoàng Hải 7,60E+185 5 ghế
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Dương Công Niên 76H06519 5 ghế

Nguyễn Ngọc Tươi 76H03692 5 ghế

Lê Minh Anh Tuấn 76H07213 5 ghế

Trương Đình Tân 76F00328 5 ghế
9.

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 
CÔNG NGHỆ EMDDI 

TẠI QUẢNG NGÃI

195/2 Hai Bà Trưng - 
Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi
02553826776

Đào Quang Thành 76H09963 7 ghế

Phạm Kỳ Vĩ 76H08451 16 ghế

Nguyễn Văn Cương 76H05067 7 ghế

Đặng Trung Thọ 76H07121 6 ghế

Nguyễn Thế Vũ 76H08787 7 ghế

Bùi Thị Hồng Trâm 76H05972 5 ghế

Phùng Sự 76H06055 5 ghế

Lưu Ngọc Ánh 76H08958 7 ghế

Phạm Văn Phú 76H08751 5 ghế

Đặng Thị Kim Loan 76H09305 7 ghế

10.
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

CÔNG NGHỆ THỊNH 
PHÁT

135 Tô Hiến Thành - 
Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi
0832255225

Phạm Nam 81H05673 5 ghế



  

6

Mai Vũ Phúc 76H08548 7 ghế

Đinh Minh Thuận 76H08412 7 ghế

Huỳnh Trọng Hạnh 76H09997 5 ghế

Nguyễn Hồ Lan 76H08821 7 ghế

Phạm Tài Lộc 76H08813 5 ghế

Võ Anh Tuấn 76H09192 5 ghế

Nguyễn Xuân Danh 76H09226 5 ghế

Huỳnh Thị Kim Nga 76H09296 5 ghế

Hồ Kỳ Phụng 76H09157 5 ghế

Nguyễn Ngọc Quang 76H08844 7 ghế

Trần Vạn Phước 76H09161 7 ghế

Trần Hoàng 76E00699 5 ghế

Nguyễn Thanh 
Nguyên 76H08842 7 ghế

Lê Ngọc Trường 76H09204 7 ghế

Nguyễn Văn Phát 76H07704 5 ghế
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Nguyễn Tấn Thiện 76H04102 5 ghế

Hồ Trung Thương 76H09916 5 ghế

Nguyễn Văn Ngân 76H09408 7 ghế

Mai Hữu Châu 76H09911 7 ghế

Nguyễn Văn Bảo 76H09904 5 ghế

Phạm Nô Va 76H09234 5 ghế

Phan Cao Thắng 76H09983 5 ghế

Nguyễn Trường 
Danh 76H08770 5 ghế

Đinh Quang Thắng 76H08822 7 ghế

Lê Minh Mạnh 76H08672 7 ghế

Nguyễn Hữu Tiếng 76H07735 7 ghế

Nguyễn Hửu Hùng 43H17734 5 ghế

Trần Tấn Vỹ 76H09907 5 ghế

Vũ Văn Vinh 82H01402 7 ghế

Nguyễn Văn Hưng 76H09280 5 ghế
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Trần Thanh Tâm 76H08837 5 ghế

Lê Nhật Linh 76H08804 7 ghế

Nguyễn Văn Thuận 76H09928 8 ghế

Trần Siêu Hà 76H10095 8 ghế

Hồ Thị Thủy Tiên 82H00622 7 ghế

Võ Thị Xuân Diệu 76H08529 5 ghế

Lê Tấn Ích 76H09212 5 ghế

Phạm Hồng Hà 76H09426 7 ghế

Nguyễn Công Giang 76H09206 5 ghế

Hồ Minh Hiếu 76H09214 7 ghế

Nguyễn Duy Hiếu 76H09992 7 ghế

Đặng Thanh Dâng 76H09173 5 ghế

Hồ Văn Kỳ 76H08758 5 ghế

Trương Quang Mận 76H09291 5 ghế
Công ty TNHH MTV 
TM DV Huyền Hân 76G00421 7 ghế

Phạm Quốc Linh 76H05154 7 ghế
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Lưu Quang Phúc 76H09950 5 ghế

Trần Văn Trí 76H09993 7 ghế

Nguyễn Kim Phụng 76H08487 7 ghế

Bùi Trung Thành 82F00164 16 ghế11. HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 
ĐỒNG TIẾN

649 Nguyễn Huệ - Phường 
Kon Tum - Tỉnh Quảng 

Ngãi
0905363839

Nguyễn Đình Hiếu 76H08925 8 ghế

Đặng Quang Dũng 76H08367 18 ghế

Nguyễn Quốc Sơn 82H00639 16 ghế

Nguyễn Đức Quang 76H05542 16 ghế
12.

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 
CƠ GIỚI HÀNG HÓA 
VÀ HÀNH KHÁCH 

TÂY NGUYÊN

1091 Phan Đình Phùng - 
Phường Kon Tum - Tỉnh 

Quảng Ngãi
02603864243

Phạm Công Trấn 76H06730 7 ghế

13
CHI NHÁNH HỢP TÁC 
XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI KON TUM

110 Nguyễn Văn Cừ - 
Phường Kon Tum - Tỉnh 

Quảng Ngãi
02603859888 Phan Thanh Bình 82H00560 7 ghế

14 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 
CƠ GIỚI TIỀN PHONG

364 Duy Tân - Phường Đăk 
Cấm - Tỉnh Quảng Ngãi 0988137882 Nguyễn Xuân Bính 76H09227 7 ghế

15
CÔNG TY CP TĐ VẬN 

TẢI SÀI GÒN - CN 
QUẢNG NGÃI

579 Duy Tân - Phường Đăk 
Cấm - Tỉnh Quảng Ngãi 02603826826 Phạm Ngọc Viễn 76H06497 7 ghế
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